
STT MÃ HH NHÓM

TÊN 

THƯƠNG 

MẠI

TÊN 

HOẠT 

CHẤT

NỒNG 

ĐỘ/HÀM 

LƯỢNG

QUY 

CÁCH

DẠNG 

BÀO CHẾ, 

ĐƯỜNG 

DÙNG

SỐ ĐĂNG 

KÝ

HẠN 

DÙNG
HÃNG SX

NƯỚC 

SX

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

ĐƠN 

GIÁ

CTY 

CUNG 

CẤP

NĂM 

TRÚNG 

THẦU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 N2-47-1 N2

NO-TON 

F.C Tablets 

500mg 

"Standard"

Nabumeton 500mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

 Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-17591-

13
36 tháng

Standard 

Chem. & 

Pharm. Co., 

Ltd. - Đài 

Loan

Đài Loan viên 4,200

 Công ty 

TNHH DP  

An Khang

2017

2 N3-159-9 N3 Rezoclav

Amoxicilin 

+ acid 

clavulanic

500mg + 

62,5mg

Hộp 2 vỉ 

x 7 viên

Viên nén 

phân tán, 

uống

VD-17967-

12
24 tháng

Công cổ 

phần dược 

phẩm 

Trung ương 

1-Pharbaco-

Việt Nam

Việt Nam viên 9,980

 Công ty 

TNHH DP 

Tự Đức

2017

3 N1-61-1 N1 Sadapron 100 Allopurinol 100mg

Hộp/ 05 

vỉ x 10 

viên

Viên nén, 

Uống

VN-9829-

10 60 tháng

Remedica 

Ltd - 

Cyprus

Cyprus Viên 1,750

Công ty 

TNHH DP 

Nhất Anh

2017

4 N1-849-1 N1 Bamifen Baclofen 10mg

Hộp/06 

vỉ x 10 

viên

Viên nén, 

Uống

VN-10082-

10 60 tháng

Remedica 

Ltd - 

Cyprus

Cyprus Viên 1,690

Công ty 

TNHH DP 

Nhất Anh

2017

5 N5-849-1 N5 Bamifen Baclofen 10mg

Hộp/06 

vỉ x 10 

viên

Viên nén, 

Uống

VN-10082-

10 60 tháng

Remedica 

Ltd - 

Cyprus

Cyprus Viên 1,690

Công ty 

TNHH DP 

Nhất Anh

2017

6 N1-705-2 N1 Domreme Domperidon 10mg

Hộp/ 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-19608-

16
60 tháng

Remedica 

Ltd - 

Cyprus

Cyprus Viên 980

Công ty 

TNHH DP 

Nhất Anh

2017

7 N1-522-1 N1

Nacardio 

150mg Film-

Coated 

Tablet 

Irbesartan 150mg

Hộp/ 02 

vỉ x 14 

viên, 

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-15830-

12
36 tháng

Laboratorio

s Lesvi S.L. 

-Spain

Spain Viên 2,790

Công ty 

TNHH DP 

Nhất Anh

2017

8 N1-523-1 N1

Nacardio 

Plus Film-

Coated 

Tablet

Irbesartan + 

hydroclorothi

azid

150mg + 

12,5mg

Hộp/ 02 

vỉ x 14 

viên

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-16703-

13
36 tháng

Laboratorio

s Lesvi S.L. 

-Spain

Spain Viên 4,290

Công ty 

TNHH DP 

Nhất Anh

2017

SỞ Y TẾ TÂY NINH

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THUỐC KHÁM CHỮA BỆNH BHYT NĂM 2018 

TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂY NINH



9 N1-702-2 N1

Tanganil 

500mg 

Comp B/30 

(PF)

Acetyl-DL-

Leucin
500mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén, 

Uống

VD-26608-

17
36 tháng

Công ty 

TNHH 

Pierre 

Fabre Việt 

Nam - Việt 

Nam

Việt Nam Viên 4,612

Công ty 

TNHH 

MTV 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

10 N2-702-2 N2

Tanganil 

500mg 

Comp B/30 

(PF)

Acetyl-DL-

Leucin
500mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén, 

Uống

VD-26608-

17
36 tháng

Công ty 

TNHH 

Pierre 

Fabre Việt 

Nam - Việt 

Nam

Việt Nam Viên 4,612

Công ty 

TNHH 

MTV 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

11 N1-100-1 N1

Calcium 

Gluconate 

Proamp 10% 

Calcium 

Gluconate + 

Calcium 

Glucohepton

ate (chất ổn 

định)

0,9g + 

0,13g; 10ml

Hộp 50 

ống x 

10ml

Dung dịch 

tiêm, Tiêm

20973/QL

D-KD
36 tháng

Laboratoire 

Aguettant - 

Pháp

Pháp Ống 13,860

Công ty 

TNHH 

MTV 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

12 N2-100-1 N2

Calcium 

Gluconate 

Proamp 10% 

Calcium 

Gluconate + 

Calcium 

Glucohepton

ate (chất ổn 

định)

0,9g + 

0,13g; 10ml

Hộp 50 

ống x 

10ml

Dung dịch 

tiêm, Tiêm

20973/QL

D-KD
36 tháng

Laboratoire 

Aguettant - 

Pháp

Pháp Ống 13,860

Công ty 

TNHH 

MTV 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

13 N1-851-1 N1
Myonal Tab. 

50mg

Eperison 

hydroclorid 
50mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao đường, 

Uống

VN-19072-

15 
36 tháng

Bushu 

Pharmaceuti

cals Ltd. 

Misato 

Factory - 

Nhật

Nhật Viên 3,416

Công ty 

TNHH 

MTV 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

14 N5-851-1 N5
Zonaxson 

tab. 50mg

Eperisone 

hydrochlorid
50mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-20343-

17
48 tháng

PT. Novell 

Pharmaceuti

cal 

Laboratorie

s - 

Indonesia

Indonesia Viên 1,347

Công ty 

TNHH 

MTV 

Vimedimex 

Bình Dương

2017



15 N1-826-2 N1

Humulin N 

Inj 

1000UI/10ml

Insulin 

người 

(Insulin 

isophan)

1000UI/ 

10ml

Hộp 1 lọ 

x 10ml

Hỗn dịch 

tiêm, Tiêm

QLSP-898-

15
36 tháng

Eli Lilly 

and 

Company 

(đóng gói, 

dán nhãn, 

xuất xưởng: 

Lilly S.A) - 

Mỹ (đóng 

gói, dán 

nhãn, xuất 

xưởng: Tây 

Ban Nha)

Tây Ban 

Nha
Lọ 116,000

Công ty 

TNHH 

MTV 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

16 N2-30-2 N2 ZYCEL 200 Celecoxib 200mg
Hộp 1 vỉ 

x 10 viên

Viên nang 

cứng-Uống

VN-14493-

12 
36 tháng

Cadila 

Healthcare 

Ltd.-India

India Viên 989

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017

17 N2-580-1 N2

THUOC 

TIEM 

BRAINACT 

1000

Citicoline 
1000mg/8m

l

Hộp 5 

ống

Dung dịch 

tiêm-Tiêm

VN-13846-

11 
24 tháng

Pt Dankos 

Farma-

Indonesia

Indonesia Ống 51,000

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017

18 N1-557-2 N1 RIDLOR

Clopidogrel 

(dưới dạng 

clopidogrel 

besylate)

75mg
Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim-

Uống

VN-17748-

14 
36 tháng

Pharmathen 

S.A-Greece
Greece Viên 2,000

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017

19 N2-134-2 N2 NEPATIC Gabapentin 300mg
Hộp 5 vỉ 

x 10 viên

Viên nang 

cứng-Uống

VN-17149-

13
24 tháng

Pt Dankos 

Farma-

Indonesia

Indonesia Viên 2,450

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017

20 N2-826-2 N2
INSUNOVA 

- N (NPH)

Insulin 

người 

(Insulin có 

nguồn gốc 

DNA tái tổ 

hợp) 100 IU

100IU/ml
Hộp 1 lọ 

x  10ml

Thuốc tiêm 

hỗn dịch-

Tiêm

QLSP-848-

15
24 tháng

Biocon 

Limited-

India

India Lọ 111,000

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017

21 N5-826-2 N5
INSUNOVA 

- N (NPH)

Insulin 

người 

(Insulin có 

nguồn gốc 

DNA tái tổ 

hợp) 100 IU

100IU/ml
Hộp 1 lọ 

x  10ml

Thuốc tiêm 

hỗn dịch-

Tiêm

QLSP-848-

15
24 tháng

Biocon 

Limited-

India

India Lọ 111,000

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017

22
N5-1070-

3
N5

MEBAAL 

1500

Mecobalami

ne
1500mcg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim-

Uống

VN-20019-

16 
30 tháng

Windlas 

Biotech 

Ltd.-India

India Viên 3,400

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017



23 N2-575-2 N2 ZYROVA 10 Rosuvastatin 10mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim-

Uống

VN-15258-

12 
24 tháng

Cadila 

Healthcare 

Ltd.-India

India Viên 1,629

 Công ty 

CPDP 

TBYT Hà 

Nội

2017

24 N3-30-2 N3
Cadicelox 

200
Celecoxib 200mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên 

Viên nang - 

Uống

VD-12226-

10 
36 tháng

Công ty 

TNHH US 

pharma 

USA - Việt 

Nam

Việt Nam viên 975

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

25 N3-81-1 N3 Cadirizin Cetirizin 10mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 

viên, 

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

 Viên nén 

bao phim - 

Uống

VD-19235-

13
36 tháng

Công ty 

TNHH US 

pharma 

USA - Việt 

Nam

Việt Nam viên 195

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

26 N1-958-1 N1

Diazepam-

Hameln 

5mg/ml 

Injection

Diazepam 10mg/2ml
Hộp 10 

ống 2ml 

Dung dịch 

tiêm - Tiêm 

bắp, tiêm 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

VN-19414-

15
24 tháng

Hameln 

Pharmaceuti

cals Gmbh - 

 Germany

Germany ống 7,350

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

27 N2-958-1 N2

Diazepam-

Hameln 

5mg/ml 

Injection

Diazepam 10mg/2ml
Hộp 10 

ống 2ml 

 Dung dịch 

tiêm - Tiêm 

bắp, tiêm 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

VN-19414-

15
24 tháng

Hameln 

Pharmaceuti

cals Gmbh - 

 Germany

Germany ống 7,350

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

28 N5-958-1 N5

Diazepam-

Hameln 

5mg/ml 

Injection

Diazepam 10mg/2ml
Hộp 10 

ống 2ml 

 Dung dịch 

tiêm - Tiêm 

bắp, tiêm 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

VN-19414-

15
24 tháng

Hameln 

Pharmaceuti

cals Gmbh - 

 Germany

Germany ống 7,350

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

29 N2-705-2 N2 Pedomcad Domperidon 10mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén - 

Uống

VN-19808-

16
48 tháng

Cadila 

Pharmaceuti

cals Ltd. - 

Ấn Độ

Ấn Độ viên 750

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

30 N5-352-1 N5 Vasotense-10 Flunarizin 10mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên nén

viên nén - 

Uống

VN-19634-

16
36 tháng

Pulse 

Pharmaceuti

cals Pvt. 

Ltd - Ấn Độ

Ấn Độ viên 1,980

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017



31 N1-45-1 N1 Opiphine

Morphin 

(hydroclorid, 

 sulfat)

10mg/ml
Hộp 10 

ống 1mL

Dung dịch 

tiêm  

VN-19415-

15
36 tháng

Hameln 

Pharmaceuti

cals Gmbh - 

 Germany

Germany ống 27,930

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

32 N3-45-1 N3

Morphin 

(Morphin 

hydroclorid 

10mg/ml)

Morphin 

(hydroclorid, 

 sulfat)

10mg/ml

Hộp 10 

ống x 

1ml; 

hộp 25 

ống x 

1ml 

Dung dịch 

tiêm - Tiêm 

dưới da, 

tiêm bắp và 

tiêm tĩnh 

mạch

VD-24315-

16
36 tháng

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm trung 

ương 

Vidipha tại 

Bình 

Dương - 

Việt Nam

Việt Nam ống 3,003

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

33 N5-45-1 N5

Morphin 

(Morphin 

hydroclorid 

10mg/ml)

Morphin 

(hydroclorid, 

 sulfat)

10mg/ml

Hộp 10 

ống x 

1ml; 

hộp 25 

ống x 

1ml 

Dung dịch 

tiêm - Tiêm 

dưới da, 

tiêm bắp và 

tiêm tĩnh 

mạch

VD-24315-

16
36 tháng

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm trung 

ương 

Vidipha tại 

Bình 

Dương - 

Việt Nam

Việt Nam ống 3,003

Công ty 

CPDP TW 

CODUPHA

2017

34 N1-818-1 N1

Glucobay 

Tab 100mg 

100's

Acarbose 100mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén, 

Uống

VN-20230-

17
36 tháng

Bayer 

Pharma 

AG-Đức

Đức Viên 4,738
 Công ty 

CPDL TW2
2017

35 N1-680-1 N1
Gastropulgite 

 Sac 30's

Attapulgite; 

Aluminum 

hydroxyde 

and 

magnesium 

carbonate; 

2,5g + 0,5g
Hộp 30 

gói

Bột pha 

hỗn dịch 

uống, Uống

VN-17985-

14
36 tháng

Beaufour 

Ipsen 

Industrie-

Pháp

Pháp Gói 3,053
 Công ty 

CPDL TW2
2017

36 N1-736-2 N1

ENTEROGE

RMINA 

B/ 2bl s x 10 

Amps

Bào tử 

kháng đa 

kháng sinh 

Bacillus 

claussii 

2 tỷ bào tử/ 

5ml  

Hộp 2 vỉ 

x 10 ống

Hỗn dịch 

uống, Uống

QLSP-

0728-13
24 tháng

Sanofi 

S.p.A-Ý
Ý Ống 5,765

 Công ty 

CPDL TW2
2017

37 N2-736-2 N2

ENTEROGE

RMINA

 B/ 2bl s x 

10 Amps

Bào tử 

kháng đa 

kháng sinh 

Bacillus 

claussii 

2 tỷ bào tử/ 

5ml  

Hộp 2 vỉ 

x 10 ống

 Hỗn dịch 

uống, Uống

QLSP-

0728-13
24 tháng

Sanofi 

S.p.A-Ý
Ý Ống 5,765

 Công ty 

CPDL TW2
2017



38 N1-509-1 N1

Concor Cor 

Tab 2.5mg 

3x10's

Bisoprolol 

fumarate
2,5mg

3 vỉ x 

10 viên/ 

hộp

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-18023-

14
36 tháng

Merck 

KGaA; 

đóng gói 

bởi Merck 

KGaA & 

Co., Werk 

Spittal-

Đức, đóng 

gói Áo

Áo Viên 2,878
 Công ty 

CPDL TW2
2017

39 N1-166-6 N1

Biodroxil 

Cap 500mg 

12's

Cefadroxil 

monohydrate

, Cefadroxil

500mg
Hộp 1 vỉ 

x 12 viên

Viên nang 

cứng 

gelatin, 

Uống

VN-12642-

11
36 tháng

Sandoz 

GmbH-Áo
Áo Viên 2,880

 Công ty 

CPDL TW2
2017

40 N1-30-2 N1

Celebrex 

Cap 200mg 

30's

Celecoxib 200mg
3 vĩ * 10 

viên

Viên nang, 

Uống

VN-15106-

12
36 tháng

Neolpharma

, Inc ; 

Packed by  

R- Pharm 

Germany  

GmbH-

Puerto 

Rico, Đóng 

gói Đức

Đức Viên 11,913
 Công ty 

CPDL TW2
2017

41 N1-739-1 N1

Smecta 

(Orange-

Vanilla) Sac 

30's

Diosmectite 3g

Hộp 30 

gói (mỗi 

gói 

3,76g)

 Thuốc bột 

pha hỗn 

dịch uống, 

Uống

VN-19485-

15
36 tháng

Beaufour 

Ipsen 

industrie-

Pháp

Pháp Gói 3,475
 Công ty 

CPDL TW2
2017

42 N1-753-1 N1

Daflon (L) 

Tab 500mg 

60's

Purified, 

micronized 

flavonoid 

fraction 

500mg 

(Diosmin 

450mg ; 

flavonoid 

espressed as 

Hesperidin 

50mg)

450mg; 

50mg

Hộp 4 vỉ 

x 15 viên

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-15519-

12
48 tháng

Les 

Laboratoire

s Servier 

Industrie-

Pháp

Pháp Viên 3,258
 Công ty 

CPDL TW2
2017

43 N1-695-4 N1

Nexium 

Mups tab 

20mg 2x7's

Esomeprazol 

 (dưới dạng 

Esomeprazol 

 magnesi 

trihydrat)

20mg
Hộp 2 vỉ 

x 7 viên

Viên nén 

kháng dịch 

dạ dày , 

Uống

VN-19783-

16
24 tháng

AstraZeneca 

 AB-Thụy 

Điển

Thụy 

Điển
Viên 22,456

 Công ty 

CPDL TW2
2017



44 N1-820-1 N1

Diamicron 

MR tab 

60mg 30's

Gliclazide 60mg
Hộp 2 vỉ 

x 15 viên

viên nén 

giải phóng 

kéo dài, 

Uống

VN-13764-

11
36 tháng

Les 

Laboratoire

s Servier 

Industrie-

Pháp

Pháp Viên 5,460
 Công ty 

CPDL TW2
2017

45 N1-526-2 N1
Zestril Tab 

10mg 28's

Lisinopril 

dihydrat
10mg

Hộp 2 vỉ 

x 14 viên

Viên nén, 

Uống

VN-15212-

12
48 tháng

AstraZeneca 

 UK Ltd.-

Anh

Anh Viên 6,097
 Công ty 

CPDL TW2
2017

46 N1-827-2 N1

Meglucon 

Tab 850mg 

3x10's

Metformin 

HCL
850mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

 Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-20290-

17
36 tháng

Lek S.A-Ba 

Lan
Ba Lan Viên 780

 Công ty 

CPDL TW2
2017

47 N1-828-1 N1

Glucovance 

500mg/2.5 

mg Tab  30's

Metformin 

hydrochlorid 

(tương 

đương với 

metformin 

390 mg); 

glibenclamid

500mg/2,5

mg

2 vỉ x 

15 viên/ 

hộp

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-20022-

16
36 tháng

Merck 

Sante s.a.s-

Pháp

Pháp Viên 4,183
 Công ty 

CPDL TW2
2017

48 N1-237-2 N1
Avelox Tab 

400mg 5's

Moxifloxacin 

 HCl
400mg

Hộp 1 vỉ 

x 5 viên

Viên nén 

bao 

phim,uống

VN-19011-

15
60 tháng

Bayer 

Pharma 

AG-Đức

Đức Viên 52,500
 Công ty 

CPDL TW2
2017

49 N1-536-2 N1
Coversyl 

Tab 5mg 30's

Perindopril 

arginine
5 mg

Hộp 1 lọ 

30 viên

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-17087-

13
36 tháng

Les 

Laboratoire

s Servier 

Industrie-

Pháp

Pháp Viên 5,650
 Công ty 

CPDL TW2
2017

50 N1-592-2 N1

Nootropil 

3g/15ml

 Inj 15ml 4's

Piracetam 3g/ 15ml
Hộp 4 

ống

Dung dịch 

tiêm truyền, 

Tiêm hoặc 

truyền tĩnh 

mạch (IV)

VN-19960-

16
36 tháng

Aesica 

Pharmaceuti

cals S.R.L-

Ý

Ý Ống 31,525
 Công ty 

CPDL TW2
2017

51 N1-497-1 N1

Vastarel MR 

Tab 35mg 

60's

Trimetazidin

e 

dihydrochlori

de

35mg
Hộp 2 vỉ 

x 30 viên

viên nén 

bao phim 

giải phóng 

có biến đổi, 

Uống

VN-17735-

14
36 tháng

Les 

Laboratoire

s Servier 

Industrie-

Pháp

Pháp Viên 2,705
 Công ty 

CPDL TW2
2017

52 N1-143-1 N1

DEPAKINE 

200mg 

B/ 1 tube x 

40 Tabs

Natri 

Valproate 
200 mg

Hộp 1 lọ 

40 viên

Viên nén 

kháng acid 

dạ dày, 

Uống

VN-15133-

12
36 tháng

Sanofi-

Aventis 

S.A.-Tây 

Ban Nha

Tây Ban 

Nha
Viên 2,479

 Công ty 

CPDL TW2
2017

53 N5-143-1 N1

DEPAKINE 

200mg

 B/ 1 tube x 

40 Tabs

Natri 

Valproate 
200 mg

Hộp 1 lọ 

40 viên

Viên nén 

kháng acid 

dạ dày, 

Uống

VN-15133-

12
36 tháng

Sanofi-

Aventis 

S.A.-Tây 

Ban Nha

Tây Ban 

Nha
Viên 2,479

 Công ty 

CPDL TW2
2017



54 N1-575-2 N1
Rishon Tab 

10mg 3x10's

Rosuvastatin 

(Rosuvastati

n calci)

10mg
Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim, 

Uống

VN-20038-

16
24 tháng

Lek 

Pharmaceuti

cals d.d,-

Slovenia

Slovenia Viên 3,230
 Công ty 

CPDL TW2
2017

55 N3-702-2 N3
USATANGE

NYLS
Acetyl leucin 500mg

Hộp 2 

vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

viên nén, 

uống

VD-19802-

13
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 540

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

56 N2-69-2 N2
STATRIPSI

NE

Alpha 

chymotrypsin

21 

microkatal

Hộp 2 

vỉ, 5 vỉ 

x 10 viên

viên nén, 

uống

VD-21117-

14
18 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 1,400

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

57 N3-69-2 N3

ALPHACHY

MOTRYPSI

N

Alpha 

chymotrypsin

21 

microkatal

Hộp 2 vỉ 

nhôm/nh

ôm x 10 

viên, 

hộp 10 

vỉ, 100 

vỉ 

nhôm/P

VC x 10 

viên

viên nén, 

uống

VD-19250-

13
24 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 300

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

58 N3-1-1 N3
ATROPIN 

SULPHAT

Atropin 

sulphat
0,25mg/1ml

Hộp 20 

ống x 1 

ml, hộp 

50 ống x 

1 ml, 

hộp 100 

ống x 1 

ml

Dung dịch 

thuốc tiêm, 

tiêm

VD-24376-

16
36 tháng

Cty CP 

Dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt Nam Ống 480

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

59 N2-509-1 N2
BISOSTAD 

2,5
Bisoprolol 2.5mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 6 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao 

phim,uống

VD-24559-

16
24 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 900

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

60 N3-166-6 N3
CEFADROX

IL 500mg
Cefadroxil 500mg

Hộp 1 

vỉ, 10 

vỉ, 20 vỉ 

x 10 viên

viên nang 

cứng, uống

VD-24001-

15
36 tháng

Cty TNHH 

MTV DP 

và Sinh học 

y tế

Việt Nam viên 814

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017



61 N5-166-6 N5
CEFADROX

IL 500mg
Cefadroxil 500mg

Hộp 1 

vỉ, 10 

vỉ, 20 vỉ 

x 10 viên

viên nang 

cứng, uống

VD-24001-

15
36 tháng

Cty TNHH 

MTV DP 

và Sinh học 

y tế

Việt Nam viên 814

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

62 N2-81-1 N2

CETIRIZINE 

 STADA 

10mg

Cetirizin 10mg

Hộp 1 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 5 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 1 

chai 500 

viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-18108-

12
36 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 350

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

63 N2-557-2 N2 CAPLOR Clopidogrel 75mg
Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-17461-

13
24 tháng

Ind-Swift 

Ltd - India
Việt Nam viên 1,545

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

64 N3-557-2 N3
USARCLOPI 

 75mg
Clopidogrel 75mg

Hộp 3 

vỉ, 5 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-22394-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 999

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

65 N5-557-2 N5
USARCLOPI 

 75mg
Clopidogrel 75mg

Hộp 3 

vỉ, 5 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-22394-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 999

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

66 N3-63-1 N3

COLCHICIN

E STADA 

1mg

Colchicin 1mg

Hộp 1 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 2 vỉ 

x 10 viên

 viên nén, 

uống

VD-24573-

16
24 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 1,100

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

67 N2-32-4 N2
DYNAPAR 

EC
Diclofenac 50mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

viên nén 

bao tan 

trong ruột, 

uống

VN-16404-

13
48 tháng

Troikaa 

Pharmaceuti

cals Ltd - 

India

Việt Nam viên 155

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017



68 N3-32-4 N3
RICHFENA

C 50mg
Diclofenac 50mg

Hộp 5 

vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-22080-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 131

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

69 N5-32-3 N5
DICLOFEN

AC 
Diclofenac 75mg/3ml

Hộp 20 

ống 3 

ml, hộp 

10 ống 3 

ml

thuốc tiêm
VD-10575-

10
36 tháng

Cty CP 

Dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt Nam Ống 860

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

70 N3-549-2 N3 DIGORICH Digoxin 0,25mg

Hộp 1 

vỉ, 2 vỉ 

x 30 viên

viên nén, 

uống

VD-22981-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 685

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

71 N5-549-2 N5 DIGORICH Digoxin 0,25mg

Hộp 1 

vỉ, 2 vỉ 

x 30 viên

viên nén, 

uống

VD-22981-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 685

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

72 N3-739-1 N3 BOSMECT Diosmectit 3g

Hộp 30 

gói x 

3,8g

Uống
VD-8514-

09
36 tháng

Cty CP 

Dược Phẩm 

Bos Ton 

Việt Nam- 

Việt Nam

Việt Nam gói 1,360

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

73 N3-753-1 N3 BOSFLON 
Diosmin + 

hesperidin

450mg + 

50mg

Hộp 4 vỉ 

x 15 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-8513-

09
36 tháng

Cty CP 

Dược Phẩm 

Bos Ton 

Việt Nam- 

Việt Nam

Việt Nam viên 1,400

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017



74 N2-695-4 N2

ESOMEPRA

ZOL 

STADA 

20mg

Esomeprazol 20mg

Hộp 2 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 4 vỉ 

x 7 viên, 

viên 

nang 

cứng, 

uống

viên nang 

cứng, uống

VD-22345-

15
24 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 3,300

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

75 N5-695-4 N5

ESOMEPRA

ZOL 

STADA 

20mg

Esomeprazol 20mg

Hộp 2 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 4 vỉ 

x 7 viên

viên nang 

cứng, uống

VD-22345-

15
24 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 3,300

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

76 N3-89-1 N3 FANOZO Fexofenadin 60mg

Hộp 2 

vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-19698-

13
36 tháng

Cty TNHH 

MTV DP 

và Sinh học 

y tế

Việt Nam viên 495

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

77 N3-522-1 N3

IRBESARTA

N STADA 

150mg

Irbesartan 150mg
Hộp 2 vỉ 

x 14 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-19189-

13
36 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 3,860

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

78 N5-522-1 N5

IRBESARTA

N STADA 

150mg

Irbesartan 150mg
Hộp 2 vỉ 

x 14 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-19189-

13
36 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 3,860

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

79 N2-827-2 N2
INDFORM 

850
Metformin 850mg

Hộp 4 vỉ 

x 14 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VN-10308-

10
36 tháng

Ind-Swift 

Ltd - India
Việt Nam viên 590

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

80 N3-827-2 N3
GLUPHAKA

PS 850mg
Metformin 850mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên, 

Hộp 1 lọ 

50 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-22995-

15
60 tháng

Cty CP DP 

Quảng Bình
Việt Nam viên 230

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

81 N5-827-2 N5
GLUPHAKA

PS 850mg
Metformin 850mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên, 

Hộp 1 lọ 

50 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-22995-

15
60 tháng

Cty CP DP 

Quảng Bình
Việt Nam viên 230

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017



82
N2-1025-

6
N2

STACYTINE 

 200

N-

acetylcystein
200mg

Hộp 1 

tuýp 10 

viên, 

hộp 4 vỉ 

xé x 4 

viên

Viên nén 

sủi bọt; 

uống

VD-20374-

13
24 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 630

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

83 N3-240-2 N3
USAROFLO

X 200mg
Ofloxacin 200mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

viên nén, 

uống

VD-22082-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 452

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

84 N5-240-2 N5
USAROFLO

X 200mg
Ofloxacin 200mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

viên nén, 

uống

VD-22082-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 452

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

85 N3-53-1 N3 RICHAXAN 
Paracetamol 

+ ibuprofen

325mg + 

200mg

Hộp 5 vỉ 

x 20 

viên, 

hộp 25 

vỉ x 4 

viên

viên nén, 

uống

VD-22079-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 336

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

86 N1-592-9 N1
PRACETAM 

 800
Piracetam 800mg

Hộp 9 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 6 vỉ 

x 15 viên

hộp 1 chai 

100 viên, 

viên nén, 

uống

VD-18538-

13
36 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 1,400

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

87 N2-592-9 N2
PRACETAM 

 800
Piracetam 800mg

Hộp 9 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 6 vỉ 

x 15 viên

hộp 1 chai 

100 viên, 

viên nén, 

uống

VD-18538-

13
36 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 1,400

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017



88 N3-592-9 N3
NOTRORIC

H 800
Piracetam 800mg

Hộp 5 

vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

viên nén, 

uống

VD-23640-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 462

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

89 N5-592-9 N5
NOTRORIC

H 800
Piracetam 800mg

Hộp 5 

vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

viên nén, 

uống

VD-23640-

15
36 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 462

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

90
N3-1053-

1
N3

RINGER 

LACTATE
Ringer lactat 500ml

Chai 

nhựa 

500ml; 

chai 

thủy 

tinh 

500ml

 Dung dịch 

tiêm truyền

VD-22591-

16
36 tháng

Cty CP 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar

Việt Nam chai 8,379

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

91
N5-1053-

1
N5

RINGER 

LACTATE
Ringer lactat 500ml

Chai 

nhựa 

500ml; 

chai 

thủy 

tinh 

500ml

 Dung dịch 

tiêm truyền

VD-22591-

16
36 tháng

Cty CP 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar

Việt Nam chai 8,379

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

92 N2-497-1 N2

TRIMETAZI

DINE 

STADA 

35mg MR

Trimetazidin 35mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 

viên, 

hộp 6 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao phim 

phóng thích 

kéo dài, 

uống

VD-25029-

16
36 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam 

Việt Nam viên 920

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

93
N3-1082-

2
N3

MAGNESI 

B6 

Vitamin B6 

+ magnesi 

(lactat)

470mg + 

5mg

Hộp 5 

vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

viên nén 

bao phim, 

uống

VD-22982-

15
24 tháng

CN Cty CP 

DP Phong 

Phú - Nhà 

máy SX DP 

Usarichphar

m - Việt 

Nam

Việt Nam viên 288

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017



94
N3-1088-

1
N3

VITAMIN E 

400IU
Vitamin E 400UI

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên, 

hộp 1 lọ 

100 viên

viên nang 

mềm, uống

VD-18448-

13
36 tháng

Cty CP 

Dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt Nam viên 560

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

95 N3-721-1 N3
BisacodylDH

G 
Bisacodyl 5mg

v/25 

h/100 

viên nén 

bao phim 

tan trong 

ruột

VD-21129-

14
36 tháng 

CTy 

TNHH 

MTV Dược 

phẩm DHG

Việt Nam viên 250

Công ty CP 

Dược Hậu 

Giang - 

Việt Nam

2017

96
N3-1060-

2
N3 NUTRIOS

Calci 

carbonat

 + vitamin 

D3

750mg + 

100UI

H/20 vỉ 

x 5 

viên nang 

mềm,  Uống

VD-19150-

13

24 

Tháng

CTY 

LDDP 

Mebiphar-

Austraphar

m

Việt Nam viên 1,400

CÔNG TY 

TNHH TM 

DƯỢC 

PHẨM ÚC 

CHÂU

2017

97 N1-583-2 N1 Ginkgo 3000
Ginkgo 

biloba
60mg

Hộp 6 vỉ 

x 15 viên

Viên nén 

bao 

phim,uống

VN-5612-

10
36 tháng

Contract 

Manufacturi

ng & 

Packaging 

Services 

Pty., Ltd

Australia viên 6,000

Công ty 

TNHH 

Dược Phẩm 

Tự Đức

2017

98
N3-1042-

1
N3

GLUCOSE 

KABI 30%
Glucose 30% 5ml

Hộp 10 

vỉ x 5 

ống x 

5ml

dung dịch 

tiêm,tiêm

VD-18042-

12
36 tháng

Công ty cổ 

phần 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar

Việt Nam ống 1,040

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

TÂY NINH     

2017

99 N3-853-2 N3
AGIDECOT

YL 500
Mephenesin 500mg

H/2 vỉ x 

12 

viên nén 

bao 

phim,uống

VD-25604-

16
24 tháng

Agimexphar

m
Việt Nam viên 259

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

AGIMEXP

HARM

2017

100 N3-851-1 N3 EPEGIS Eperison 50mg
 H/3 vỉ x 

10

viên nén 

bao 

phim,uống

VD-23488-

15
36 tháng

Agimexphar

m
Việt Nam viên 310

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

AGIMEXP

HARM

2017

101 N1-134-2 N1
TEBANTIN 

300mg
Gabapentin 300mg

Hộp 5 vỉ 

x 10 viên

Viên nang 

cứng,uống

VN-17714-

14

24 

tháng

Gedeon 

Richter Plc Hungary viên 3,255

Công ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm Bến 

Tre

2017



102 N3-962-2 N3 Rotundin 60 Rotundin 60mg
Hộp 10 

vỉ x 10 

viên 

nén,uống

VD-20224-

13
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam viên 532

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

103
N3-1048-

4
N3

Sodium 

chloride 

0,9%

Natri clorid 0,9% 500ml

Thùng 

25 chai 

500ml 

 Dung dịch -  

  Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

VD-24019-

15
60 tháng

Công ty cổ 

phần 

Otsuka 

OPV 

Việt Nam chai 10,300

Công ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Trung 

Ương 

Codupha

2017

104
N3-1077-

3
N3

Vitamin 

B1+B6+B12

Vitamin B1 

+ B6 + B12

125mg + 

125mg + 

125mcg

H/10v/1

0

viên nén 

bao 

phim,uống

VD-16237-

12
36 tháng

Công ty 

CPDP Cửu 

Long

Việt Nam viên 386

 Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long

2017

105 N3-83-1 N3
Clorpheniram

in

Chlorphenira

min 

(hydrogen 

maleat)

4mg

Chai 

1000 

viên nén

viên 

nén,uống

VD-17176-

12 (Có gia 

hạn)

36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam viên 27

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

106 N3-732-1 N3 SORBITOL Sorbitol 5g
H/25gói 

x 5G 

Bột,pha 

uống

VD-26245-

17
36 tháng S.Pharm Việt Nam gói 399

CÔNG TY 

CP DƯỢC 

S.PHARM

2017

107
N3-1026-

2
N3 Topralsin

Oxomemazin 

 + 

guaifenesin 

+ 

paracetamol 

+ natri 

benzoat

1,65mg + 

33,3mg

+ 33,3mg 

+33,3mg

H/1túyp/

24
viên nang 

cứng, uống

VD-16525-

12
36 tháng

Công ty 

CPDP Cửu 

Long

Việt Nam viên 180

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long

2017

108
 106.N1-

65-1 
 N1 Floxaval

 

Levofloxacin 
500mg

Hộp 1 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim

VN-18855-

15
36 tháng

Delorbis 

Pharmaceuti

cals Ltd

Cyprus Viên 21,480

Công ty cổ 

phần Dược - 

 Thiết bị y 

tế Đà Nẵng

2017

109
 106.N3-

10-1 
 N3 

Augbidil 500 

mg/62,5 mg

 Amoxcillin 

+ Clavulanic 

acid 

500mg 

+62,5mg

Hộp 12 

gói x 

1,5g

Thuốc bột 

pha hỗn 

dịch

VD-25864-

16
24 tháng Bidiphar Việt Nam Viên 2,246

Công ty Cổ 

phần Dược - 

 Trang 

Thiết Bị Y 

tế Bình 

Định ( 

Bidiphar )

2017



110
 106.N3-

26-1 
 N3 Bicebid 100  Cefixim 100mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nang

VD-10079-

10 (có CV 

gia hạn)

36 tháng Bidiphar Việt Nam Viên 693

Công ty Cổ 

phần Dược - 

 Trang 

Thiết Bị Y 

tế Bình 

Định ( 

Bidiphar )

2017

111
 106.N3-

77-1 
 N3 

Methyldopa 

250mg
 Methyldopa 250mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim

VD-12216-

10 kèm 

QĐ gia 

hạn số : 

19263/QL

D-ĐK 

ngày 

12/10/2015

36 tháng Bidiphar Việt Nam Viên 609

Công ty Cổ 

phần Dược - 

 Trang 

Thiết Bị Y 

tế Bình 

Định ( 

Bidiphar )

2017

112
 106.N3-

92-3 
 N3 Effalgin  Paracetamol 500mg

hộp 4 vỉ 

x 4 viên
viên sủi

VD-19457-

13
36 tháng

Công Ty 

CPDP 

Tipharco

Việt Nam
Viên 

sủi
790

Công Ty Cổ 

Phần Dược - 

 Vật Tư Y 

Tế Kon Tum

2017

113
 106.N1-

4-1 
 N1 

Human 

Albumin 

Baxter

 Inj 200g/l 

50ml 1's

 Albumin 200 g/l

Hộp 1 

chai 

50ml

Dung dịch 

tiêm truyền

QLSP-

0701-13
36 tháng Baxter AG Áo

Chai/Lọ

/ống
595,000

Công ty cổ 

phần Dược 

liệu trung 

ương 2

2017

114
 106.N1-

7-1 
 N1 

CORDARON

E 200mg B/

   2bls x 15 

Tabs

 Amiodaron 200 mg
Hộp 2 vỉ 

x 15 viên
Viên nén

VN-16722-

13
24 tháng

Sanofi 

Winthrop 

Industrie

Pháp Viên 6,750

Công ty cổ 

phần Dược 

liệu trung 

ương 2

2017

115
 106.N1-

14-1 
 N1 

Tenormin 

Tab 50mg 

28's

 Atenolol 50mg
Hộp 2 vỉ 

x 14 viên

Viên nén 

bao phim

VN-12854-

11
60 tháng

AstraZeneca 

 UK Ltd.
Anh Viên 3,204

Công ty cổ 

phần Dược 

liệu trung 

ương 2

2017

116
 106.N1-

22-1 
 N1 

Tegretol CR 

200 Tab

 200mg 

5x10's

 

Carbamazepi

n 

200mg
Hộp 5 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim 

giải phóng 

có kiểm soát

VN-18777-

15
24 tháng

Novartis 

Farma 

S.p.A

Ý Viên 3,662

Công ty cổ 

phần Dược 

liệu trung 

ương 2

2017



117
 106.N1-

81-1 
 N1 

Adalat Cap 

10mg 30's
 Nifedipin 10mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nang 

mềm

VN-14010-

11
36 tháng

Catalent 

Germany 

Eberbach 

GmbH; Cơ 

sở xuất 

xưởng: 

Bayer 

Pharma AG

Đức Viên 2,253

Công ty cổ 

phần Dược 

liệu trung 

ương 2

2017

118
 106.N1-

103-1 
 N1 

Simvahexal 

Tab 10mg 

100's

 Simvastatin 10mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim

VN-18322-

14
36 tháng

Salutas 

Pharma 

GmbH

Đức Viên 1,280

Công ty cổ 

phần Dược 

liệu trung 

ương 2

2017

119
 106.N3-

3-1 
 N3 ADAZOL  Albendazol 400mg

Hộp 1vỉ 

x 1viên

Viên nén 

bao phim

VD-22783-

15
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

Việt Nam Viên 1,575

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

2017

120
 106.N3-

16-1 
 N3 

AZIEFTI 

500mg

 

Azithromyci

n 

500mg
Hộp 1vỉ 

x 3viên

Viên bao 

phim

VD-7439-

09
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

Việt Nam Viên 2,950

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

2017

121
 106.N3-

47-1 
 N3 

FAMOTIDI

N 40mg
 Famotidin 40mg

Hộp 

10vỉ x 

10viên

Viên nén 

bao phim

VD-18691-

13
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

Việt Nam Viên 210

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

2017

122
 106.N3-

82-1 
 N3 

Nước cất 

pha tiêm
 Nước cất 5ml

Hộp 10 

vỉ x 10 

ống

Dung dịch
VD-16204-

12
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
499

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 3/2

2017

123
 106.N3-

9-1 
 N3 

AUGTIPHA 

625mg

 Amoxcillin 

+ Clavulanic 

acid 

500mg 

+125mg

H/2 vỉ x 

10 viên

Viên nén 

bao phim

VD-21357-

14
36 tháng Tipharco Việt Nam Viên 1,750

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Agimexphar

m

2017

124
 106.N3-

11-1 
 N3 

AUGTIPHA 

1g

 Amoxcillin 

+ Clavulanic 

acid 

875mg 

+125mg

H/2 vỉ x 

10 viên

Viên nén 

bao phim

VD-21356-

14
36 tháng Tipharco Việt Nam Viên 2,375

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Agimexphar

m

2017

125
 106.N3-

68-1 
 N3 

LOPERAMI

D
 Loperamid 2mg

H/10 vỉ 

x 10 viên
Viên nang

VD-21625-

14
36 tháng

Agimexphar

m
Việt Nam Viên 115

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Agimexphar

m

2017



126
 106.N3-

90-1 
 N3 

AGIMOL 

150
 Paracetamol 150mg

H/10 

gói1g
Thuốc bột

VD-22790-

15
36 tháng

Agimexphar

m
Việt Nam Gói 365

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Agimexphar

m

2017

127
 106.N3-

102-1 
 N3 

AGISIMVA 

20
 Simvastatin 20mg

H/3 vỉ x 

10 viên

Viên nén 

bao phim

VD-24112-

16
36 tháng

Agimexphar

m
Việt Nam Viên 465

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Agimexphar

m

2017

128
 106.N1-

67-2 
 N1 LIDOCAIN  Lidocain 2%/10ml

Hộp 2 vỉ 

x 5 ống 

10ml

Dung dịch 

tiêm

VN-13700-

11
36 tháng

Egis 

Pharmaceuti

cals Public 

Ltd., Co.

Hungary
Chai/Lọ

/ống
15,687

Công ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm Bến 

Tre

2017

129
 106.N1-

104-1 
 N1 

VEROSPIRO

N 25mg

 

Spironolacto

n 

25mg
Hộp 1Vỉ 

x 20 viên
Viên nén

VN-16485-

13
36 tháng

Gedeon 

Richter Plc.
Hungary Viên 1,785

Công ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm Bến 

Tre

2017

130
 106.N2-

88-2 
 N2 

SaVi 

Pantoprazole 

40

 Pantoprazol 40mg
Hộp 2 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim 

tan trong 

ruột

VD-20248-

13
36 tháng SaVipharm Việt Nam Viên 1,095

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm SaVi 

(SAVIPHA

RM)

2017

131
 106.N2-

97-1 
 N2 

SaVi 

Ranitidine 

300

 Ranitidin 300mg
Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

dài bao 

phim

VD-15760-

11

(có CV gia 

hạn)

36 tháng SaVipharm Việt Nam Viên 750

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm SaVi 

(SAVIPHA

RM)

2017

132
 106.N2-

102-1 
 N2 

Simvastatin 

Savi 20
 Simvastatin 20mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim

VD-25275-

16
36 tháng SaVipharm Việt Nam Viên 1,200

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm SaVi 

(SAVIPHA

RM)

2017

133
 106.N3-

8-1 
 N3 Kavasdin 5  Amlodipin 5mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-20761-

14
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 81

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

134
 106.N3-

14-1 
 N3 Atenolol  Atenolol 50mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-19892-

13
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 109

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017



135
 106.N3-

15-1 
 N3 

Atorvastatin 

20
 Atorvastatin 20mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-21313-

14
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 232

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

136
 106.N3-

18-1 
 N3 Bromhexin  Bromhexin 8mg

Hộp 04 

vỉ x 50 

viên

Viên nén
VD-17463-

12
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 34

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

137
 106.N3-

21-1 
 N3 Captopril  Captopril 25mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-17928-

12
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 76

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

138
 106.N3-

35-1 
 N3 Ciprofloxacin

 

Ciprofloxaci

n 

500mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim

VD-16382-

12
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 394

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

139
 106.N3-

38-1 
 N3 

Clarithromyci

n 500

 

Clarithromyc

in 

500mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim

VD-22171-

15
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 2,127

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

140
 106.N3-

45-1 
 N3 Enalapril  Enalapril 5mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-17464-

12
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 77

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

141
 106.N3-

48-1 
 N3 Fenofibrat  Fenofibrat 300mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nang
VD-23582-

15
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 495

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

142
 106.N3-

61-1 
 N3 Ibuprofen  Ibuprofen 400mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim

VD-22478-

15
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 234

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

143
 106.N3-

65-1 
 N3 Kaflovo

 

Levofloxacin 
500mg

Hộp 10 

vỉ x 05 

viên

Viên nén 

bao phim

VD-17469-

12
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 648

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017



144
 106.N3-

72-1 
 N3 Meloxicam  Meloxicam 7,5mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén

VD-16392-

12 (có CV 

gia hạn)

36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 53

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

145
 106.N3-

73-1 
 N3 Kamelox 15  Meloxicam 15mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-21863-

14
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 120

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

146
 106.N3-

74-1 
 N3 

Methylpredni

solon 16

 Methyl 

prednisolon 
16mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-20763-

14
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 677

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

147
 106.N3-

84-1 
 N3 Kagasdine  Omeprazol 20mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nang

VD-16386-

12 (có CV 

gia hạn)

36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 131

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

148
 106.N3-

88-2 
 N3 Pantoprazol  Pantoprazol 40mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nang
VD-21315-

14
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 326

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

149
 106.N3-

93-1 
 N3 Panactol 650  Paracetamol 650mg

Chai 

1000 

viên

Viên nén
VD-20765-

14
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 89

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

150
 106.N3-

95-1 
 N3 Piroxicam  Piroxicam 20mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nang

VD-15910-

11 (có CV 

gia hạn)

36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 146

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

151
 106.N3-

96-1 
 N3 Hydrocolacyl  Prednisolon 5mg

Chai 

500 viên
Viên nén

VD-19386-

13
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 95

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

152
 106.N3-

103-1 
 N3 Simvastatin  Simvastatin 10mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim

VD-21317-

14
24 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 215

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017



153
 106.N5-

18-1 
 N5 Bromhexin  Bromhexin 8mg

Hộp 04 

vỉ x 50 

viên

Viên nén
VD-17463-

12
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 34

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

154
 106.N5-

48-1 
 N5 Fenofibrat  Fenofibrat 300mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nang
VD-23582-

15
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 495

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm 

Khánh Hòa

2017

155
 106.N1-

16-1 
 N1 Garosi

 

Azithromyci

n 

500mg H/3
Viên nén 

bao phim

VN-19590-

16
36 tháng Bluepharma Portugal Viên 51,300

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Trung 

ương CPC1

2017

156
 106.N2-

24-1 
 N2 Cefazolin  Cefazolin 1g

Hộp 10 

lọ Bột 

pha 

dung 

dịch tiêm

Bột pha 

dung dịch 

tiêm

VN-14973-

12  (có CV 

gia hạn)

36 tháng

JSC 

"Kievmedpr

eparat"

Ukraine
Chai/Lọ

/ống
14,700

Công ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Trung ương 

Codupha

2017

157
 106.N3-

25-1 
 N3 Orenko  Cefixim 200mg

Hộp 2 vỉ 

x 10 viên

Viên nang 

cứng

VD-23074-

15
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHAR

M

Việt Nam Viên 998

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHARM

2017

158
 106.N3-

27-1 
 N3 

Cefotaxime 

1g
 Cefotaxim 1g

Hộp 10 

lọ

Bột pha 

tiêm

VD-23072-

15
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHAR

M

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
5,838

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHARM

2017

159
 106.N3-

30-1 
 N3 

Travinat 

250mg
 Cefuroxim 250mg

Hộp 1 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim

VD-20875-

14
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHAR

M

Việt Nam Viên 1,193

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHARM

2017

160
 106.N3-

31-1 
 N3 

Travinat 

500mg
 Cefuroxim 500mg

Hộp 1 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

dài bao 

phim

VD-19501-

13
36 tháng

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHAR

M

Việt Nam Viên 2,038

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHARM

2017



161
 106.N3-

6-1 
 N3 Vinphacine  Amikacin 500mg/2ml

Hộp 10 

ống

Dung dịch 

tiêm

VD-16308-

12
24 tháng

Cty CP DP 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

Chai/Lọ

/ống
8,274

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

2017

162
 106.N3-

50-1 
 N3 Vinzix  Furosemid 20mg/2ml

Hộp 50 

ống

Dung dịch 

tiêm

VD-12993-

10
36 tháng

Cty CP DP 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

Chai/Lọ

/ống
1,176

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

2017

163
 106.N3-

51-1 
 N3 Vinzix  Furosemid 40 mg

Hộp 5 vỉ 

x 50 viên
Viên

VD-15672-

11

VD-28154-

17

36 tháng
Cty CP DP 

Vĩnh Phúc
Việt Nam Viên 115

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

2017

164
 106.N3-

59-1 
 N3 Vincopane

 Hyoscin 

butylbromid 
20mg/ml

Hộp 10 

ống

Dung dịch 

tiêm

VD-20892-

14
36 tháng

Cty CP DP 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

Chai/Lọ

/ống
6,000

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

2017

165
 106.N3-

79-1 
 N3 Metronidazol

 

Metronidazol 
250mg

Hộp  50 

vỉ  x 10 

viên

Viên

VD-15659-

11

VD-28146-

17

36 tháng
Cty CP DP 

Vĩnh Phúc
Việt Nam Viên 92

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

2017

166
 106.N3-

94-1 
 N3 Fenidel  Piroxicam 20mg/ml

Hộp 10 

ống

Dung dịch 

tiêm

VD-16617-

12
24 tháng

Cty CP DP 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

Chai/Lọ

/ống
5,187

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

2017

167
 106.N3-

69-1 
 N3 

Loratadin  

10mg
 Loratadin 10mg

H/50 vỉ 

x 10 

VNE

Viên nén
VD-16473-

12
24 tháng S.Pharm Việt Nam Viên 92

Công ty Cổ 

phần Dược 

S.Pharm

2017

168
 106.N3-

92-1 
 N3 

PARACETA

MOL  

500MG

 Paracetamol 500mg

H/50 vỉ 

x 10 

VNE

Viên nén
VD-12730-

10
36 tháng S.Pharm Việt Nam Viên 76

Công ty Cổ 

phần Dược 

S.Pharm

2017

169
 106.N3-

91-1 
 N3 Paracold 250  Paracetamol 250mg

Hộp 24 

gói x 

1,5 g

Thuốc bột 

sủi bọt

VD-26381-

17
24 tháng Mekophar Việt Nam Gói 1,235

Công ty Cổ 

Phần Hóa - 

Dược Phẩm 

Mekophar

2017

170
 106.N2-

59-1 
 N2 

Buston 

Injection

 Hyoscin 

butylbromid 
20mg/ml

Hộp 10 

ống x 

1ml

Thuốc tiêm
VN-16052-

12
60 tháng

Siu Guan 

Chem Ind 

Co. Ltd

Taiwam
Chai/Lọ

/ống
6,200

Công Ty Cổ 

Phần Xuất 

Nhập Khẩu 

Y Tế Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh

2017



171
 106.N2-

94-1 
 N2 

Carocicam 

Injection
 Piroxicam 20mg/ml

Hộp 10 

ống 1ml

Dung dịch 

tiêm

VN-15138-

12(có CV 

gia hạn)

60 tháng

Siu Guan 

Chem Ind 

Co. Ltd

Taiwam
Chai/Lọ

/ống
3,500

Công Ty Cổ 

Phần Xuất 

Nhập Khẩu 

Y Tế Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh

2017

172
 106.N3-

53-1 
 N3 

Glibenclamid 

 5mg

 

Glibenclamid 
5mg

Hộp 10 

vỉ  x 10 

VNE

Viên nén

VD-7073-

09 có CV 

gia hạn

36 tháng DOMESCO Việt Nam Viên 231

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu 

Y tế 

DOMESCO

2017

173
 106.N3-

97-1 
 N3 

Ranitidin 

300mg
 Ranitidin 300mg

Hộp 3 vỉ 

x 10 

VBF

Viên nén 

bao phim

VD-24488-

16
36 tháng DOMESCO Việt Nam Viên 400

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu 

Y tế 

DOMESCO

2017

174
 106.N3-

104-1 
 N3 

Domever 

25mg

 

Spironolacto

n 

25mg

Hộp 2 

vỉ, 10 vỉ 

x 10 

VNE

Viên nén
VD-24987-

16
36 tháng DOMESCO Việt Nam Viên 798

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu 

Y tế 

DOMESCO

2017

175
 106.N5-

53-1 
 N5 

Glibenclamid 

 5mg

 

Glibenclamid 
5mg

Hộp 10 

vỉ  x 10 

VNE

Viên nén

VD-7073-

09 (có CV 

gia hạn)

36 tháng DOMESCO Việt Nam Viên 231

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu 

Y tế 

DOMESCO

2017

176
 106.N1-

36-1 
 N1 

Ciprofloxacin 

 - hameln 

2mg/ml

 

Ciprofloxaci

n 

200mg/ 

100ml

Hộp 10 

lọ

Dung dịch 

tiêm truyền

VN-17331-

13
36 tháng

Solupharm 

Pharmazeuti

sche 

Erzeugnisse 

 GmbH

Germany
Chai/Lọ

/ống
53,950

Công ty 

TNHH 

Bình Việt 

Đức

2017

177
 106.N1-

45-1 
 N1 Renapril 5mg  Enalapril 5mg

Hộp 2 vỉ 

* 14 viên
Viên nén

VN-18125-

14
24 tháng

Balkanphar

ma - 

Dupnitsa 

AD

Bulgaria Viên 428

Công ty 

TNHH 

Dược Phẩm 

Kim Phúc

2017

178
 106.N1-

46-1 
 N1 

Renapril 

10mg
 Enalapril 10mg

Hộp 2 vỉ 

* 14 viên
Viên nén

VN-18124-

14
24 tháng

Balkanphar

ma - 

Dupnitsa 

AD

Bulgaria Viên 530

Công ty 

TNHH 

Dược Phẩm 

Kim Phúc

2017

179
 106.N2-

45-1 
 N2 Renapril 5mg  Enalapril 5mg

Hộp 2 vỉ 

* 14 viên
Viên nén

VN-18125-

14
24 tháng

Balkanphar

ma - 

Dupnitsa 

AD

Bulgaria Viên 428

Công ty 

TNHH 

Dược Phẩm 

Kim Phúc

2017



180
 106.N2-

46-1 
 N2 

Renapril 

10mg
 Enalapril 10mg

Hộp 2 vỉ 

* 14 viên
Viên nén

VN-18124-

14
24 tháng

Balkanphar

ma - 

Dupnitsa 

AD

Bulgaria Viên 530

Công ty 

TNHH 

Dược Phẩm 

Kim Phúc

2017

181
 106.N3-

49-1 
 N3 Fenbrat 100  Fenofibrat 100mg

Hộp 3 vỉ 

* 10 viên

Viên nang 

cứng

VD-24892-

16
36 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm và 

Sinh học y 

tế

Việt Nam Viên 430

Công ty 

TNHH 

Dược Phẩm 

Kim Phúc

2017

182
 106.N2-

71-1 
 N2 Reumokam  Meloxicam 

10mg/ml; 

ống 1.5ml

Hộp 5 

ống 

1,5ml

Dung dịch 

tiêm

VN-15387-

12
24 tháng Farmak JSC Ukraine

Chai/Lọ

/ống
20,400

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Hùng Thịnh

2017

183
 106.N1-

8-1 
 N1 Remedipin  Amlodipin 5mg

Hộp/03 

vỉ x 10 

viên

viên nén

VN-9552-

10 (có CV 

gia hạn )

60 tháng
Remedica 

Ltd
Cyprus Viên 596

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Nhất Anh

2017

184
 106.N3-

1-1 
 N3 Hasanbose 50  Acarbose 50mg

3 vỉ/ 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-25972-

16
36 tháng

Công ty 

TNHH 

Hasan - 

Dermaphar

m; Việt 

Nam

Việt Nam Viên 798

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Việt Đức

2017

185
 106.N3-

80-1 
 N3 

Nifedipin 

Hasan 20 

Retard

 Nifedipin 20mg
10 vỉ x 

10 viên

viên nén 

bao phim 

tác dụng 

kéo dài

VD-16727-

12
36 tháng

Công ty 

TNHH 

Hasan - 

Dermaphar

m; Việt 

Nam

Việt Nam Viên 473

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Việt Đức

2017

186
 106.N3-

29-1 
 N3 Rofuoxime  Cefuroxim 1,5g

Hộp 10 

lọ

Bột pha 

tiêm

VD-19218-

13
36 tháng

Công ty 

TNHH Phil 

Inter 

Pharma

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
14,910

Công ty 

TNHH 

dược phẩm 

Tân An

2017

187
 106.N1-

24-1 
 N1 

Cefazolin 

Actavis 1g
 Cefazolin 1g

Hộp 10 

lọ

Bột đông 

khô

VN-10713-

10
24 tháng

Balkanphar

ma Razgrad 

AD

Bulgaria
Chai/Lọ

/ống
22,500

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vimedimex 

Bình Dương

2017



188
 106.N1-

59-1 
 N1 

Buscopan 

Inj. 

20mg/1ml

 Hyoscin 

butylbromid 
20mg/ml

Hộp 2 vỉ 

x 5 ống 

1ml

Dung dịch 

tiêm

VN-15234-

12 (có CV 

gia hạn )

60 tháng

Boehringer 

Ingelheim 

Espana, S.A

Tây Ban 

Nha

Chai/Lọ

/ống
8,376

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

189
 106.N1-

60-1 
 N1 

Buscopan 

Tab. 10mg 

B/100

 Hyoscin 

butylbromid 
10mg

Hộp 5 vỉ  

 x 20 

viên

Viên nén 

bao đường

VN-11700-

11  (có CV 

gia hạn )

36 tháng
Delpharm 

Reims
Pháp Viên 1,120

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

190
 106.N1-

71-1 
 N1 

Mobic Inj. 

15mg/1,5ml
 Meloxicam 15mg/1,5ml

Hộp 5 

ống 

1,5ml

Dung dịch 

tiêm

VN-16959-

13
60 tháng

Boehringer 

Ingelheim 

Espana S.A

Tây Ban 

Nha

Chai/Lọ

/ống
22,761

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

191
 106.N1-

92-3 
 N1 

Panadol viªn 

sñi. 500mg
 Paracetamol 500mg

Hộp 5 vỉ 

x 4 viên
Viên sủi

VN-16488-

13
36 tháng

GlaxoSmith

Kline 

Consumer 

Healthcare 

Australia 

Pty Ltd.

úc
Viên 

sủi
1,954

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

192
 106.N2-

103-1 
 N2 Bestatin 10  Simvastatin 10mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim

VN-19066-

15
36 tháng

Berlin 

Pharmaceuti

cal Industry 

Co., Ltd.

Thái Lan Viên 800

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vimedimex 

Bình Dương

2017



193
 106.N3-

56-1 
 N3 

Glucose 5% 

500ml
 Glucose 

5%  x 

500ml

Chai 

500ml

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

VD-16418-

12 (có CV 

gia hạn)

VD-29433-

18

( Có công 

văn thay 

đổi)

36 tháng

Công ty 

TNHH 

B.Braun 

Việt Nam

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
8,715

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vimedimex 

Bình Dương

2017

194
 106.N3-

58-1 
 N3 GASTEROL

 

Hydrocortiso

n 

100mg
Hộp 10 

lọ

Bột pha 

tiêm

VD-15820-

11
36 tháng

CT CP DP 

TW 1 - 

Pharbaco

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
7,849

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Vimedimex

2017

195
 106.N5-

58-1 
 N5 GASTEROL

 

Hydrocortiso

n 

100mg
Hộp 10 

lọ

Bột pha 

tiêm

VD-15820-

11
36 tháng

CT CP DP 

TW 1 - 

Pharbaco

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
7,849

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Vimedimex

2017

196
 106.N2-

36-1 
 N2 

CIPRINOL 

200mg/100ml 

 solution for 

intravenous 

infusion

 

Ciprofloxaci

n 

200mg/100

ml

Hộp 1 

Chai 

100ml

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

VN-17885-

14
60 tháng

KRKA, 

D.D, Novo 

Mesto

Slovenia
Chai/Lọ

/ống
53,760

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Ngọc Linh 

Trang

2017

197
 106.N3-

22-1 
 N3 

CAZEROL - 

200mg

 

Carbamazepi

n 

200mg

Hộp/10v

ỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-24425-

16
36 Pymepharco Việt Nam Viên 1,890

CTCP 

PYMEPHA

RCO

2017

198
 106.N3-

54-1 
 N3 

PYME 

DIAPRO MR
 Gliclazid 30mg

Hộp/2vỉ 

x 30 viên

viên nén 

phóng thích 

kéo dài

VD-22608-

15
36 Pymepharco Việt Nam Viên 420

CTCP 

PYMEPHA

RCO

2017

199
 106.N3-

71-1 
 N3 

MOBIMED 

inj
 Meloxicam 15mg/1,5ml

Hộp/5 

ống x 

1,5ml

dung dịch 

tiêm

VD-19592-

13
36 Pymepharco Việt Nam

Chai/Lọ

/ống
7,300

CTCP 

PYMEPHA

RCO

2017

200
 106.N3-

81-1 
 N3 PymeNife 10  Nifedipin 10mg

Hộp/10v

ỉ x 10 

viên

Viên nang 

mềm

VD-13590-

10
36 Pymepharco Việt Nam Viên 980

CTCP 

PYMEPHA

RCO

2017



201
 106.N1-

88-2 
 N1 

PANTOSTA

D 40
 Pantoprazol 40mg

Hộp 4 vỉ 

x 7 viên, 

hộp 2 vỉ 

x 7 

viên,, 

hộp 3 vỉ 

x 10 

viên,, 

hộp 5 vỉ 

x 10 viên

Viên nén 

bao phim 

tan trong 

ruột

VD-18535-

13
36 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada - Việt 

Nam

Việt Nam Viên 2,050

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

202
 106.N2-

80-1 
 N2 

NIFEDIPIN 

T20 STADA 

20MG

 Nifedipin 20mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén 

bao phim 

tác dụng 

kéo dài

VD-24568-

16
48 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada- Việt 

Nam

Việt Nam Viên 660

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

203
 106.N2-

92-3 
 N2 

PARTAMOL 

 EF
 Paracetamol 500mg

Hộp 4 vỉ 

xé x 4 

viên, 

hộp 1 

tuýp 10 

viên, 

hộp 2 

tuýp x 

10 viên

Viên nén 

sủi bọt

VD-24570-

16
24 tháng

Công ty 

TNHH LD 

Stada- Việt 

Nam

Việt Nam
Viên 

sủi
1,400

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

204
 106.N3-

52-1 
 N3 

A.T 

GENTAMY

CINE

 Gentamicin 80mg

Mỗi ống 

2ml 

dung 

dịch 

chứa: 

Gentamy

cin 

(dưới 

dạng 

Gentamy

cin 

sulfat) 

80mg

dung dịch 

thuốc tiêm

VD-27790-

17
24 tháng

Công ty Cổ 

phần Dược 

Phẩm An 

Thiên

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
1,190

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

205
 106.N3-

78-1 
 N3 

METRONID

AZOL KABI

 

Metronidazol 

500mg/100

ml

Hộp 1 

chai 

nhựa 

100ml; 

hộp 1 

chai 

thủy 

tinh 

100ml

dung dịch 

tiêm truyền

VD-26377-

17
36 tháng

Công ty cổ 

phần 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
8,820

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017



206
 106.N3-

28-1 
 N3 SPREACEF  Ceftriaxon 1g

Hộp 1 

lọ, 10 

lọ, hộp 

20 lọ, 

hộp 50 

lọ, hộp 

100 lọ

thuốc bột 

pha tiêm, 

tiêm

VD-18237-

13
24 tháng

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Am 

Vi

Việt Nam
Chai/Lọ

/ống
6,845

Công ty 

CPDP TÂY 

NINH

2017

207
 106.N3-

12-1 
 N3 

Amoxicilin 

500mg
 Amoxicilin 500mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nang 

cứng

VD-17932-

12
36 tháng

CTCPDP 

Minh Dân
Việt Nam Viên 484

CTCPDP 

Minh Dân
2017

208
 106.N3-

33-1 
 N3 

Cimetidine 

200mg
 Cimetidin 200mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên nén
VD-26897-

17
36 tháng

CTCPDP 

Minh Dân
Việt Nam Viên 180

CTCPDP 

Minh Dân
2017

209
 106.N3-

66-1 
 N3 

Lidocain 

40mg/ 2ml
 Lidocain 40mg/ 2ml

Hộp 100 

ống 2ml

Dung dịch 

tiêm

VD-23600-

15
36 tháng

CTCPDP 

Minh Dân
Việt Nam

Chai/Lọ

/ống
438

CTCPDP 

Minh Dân
2017

210 N3099  N3 
A.T 

Loratadin
Loratadin 10mg

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

Viên 

nén,uống

VD-24132-

16
24 tháng

A.T 

Pharma -

ViÖt Nam

Việt Nam Viên 112
Cty CPDP 

An Thiên
2016

211 N5-48-30  N5 
Acepron 

325mg

Paracetamol 

(acetaminoph

en)

325mg

H/20gói/

1,5g
Thuốc bột, 

uống

VD-20679-

14
36 tháng

Công ty 

CPDP Cửu 

Long - Việt 

Nam

Việt Nam Gói 577
Cty CP DP 

Cửu Long
2016

212 N3102  N3 Acetylcystein
N-

acetylcystein
200mg

Hộp 10 

vĩ x 10 

viên

Viên 

nang,uống

VD-16381-

12
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 186

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

213 N3487  N3 Alverin
Alverin 

(citrat)
40mg

Hộp 10 

vỉ x 15 

viên 

Viên 

nén,Uống

VD-16685-

12
37 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 128

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

214
N1-1011-

5
 N1 

Aminoplasma

l B.Braun 

5% E

Acid amin* 5% 250ml

Hộp/10 

chai  

250ml 

Dung dịch 

truyền TM

VN-18161-

14
24 tháng

B.Braun - 

Germany
Đức Chai 67,000

Công ty CP 

DP CPC 1
2016

215 N3015  N3 
Aspirin 

MKP 81

Acetylsalicyl

ic acid
81mg

Hộp 10 

vĩ x 10 

viên 

Viên bao 

phim, Uống

VD-18458-

13
24 tháng

Mekophar-

Việt Nam
Việt Nam Viên 155

Công ty CP 

Hóa DP 

Mekophar

2016

216 N3149  N3 
Ceplor VPC 

375
Cefaclo 375mg

Hộp/10v

/10

Viên 

nén,Uống

VD-14701-

11
36 tháng

Công ty 

CPDP Cửu 

Long - Việt 

Nam

Việt Nam Viên 2,477
Cty CP DP 

Cửu Long
2016

217 N3086  N3 CETAZIN Cetirizin 10mg

Hộp 

50vĩ x 

10viên

Viên bao 

phim,uống

VD-19542-

13
36 tháng

Vacopharm 

- Việt Nam
Việt Nam Viên 53

Công ty CP 

dược 

Vacopharm

2016

218 BD024

Ciprobay 

Tab 500mg 

10's

Ciprofloxaci

n
500mg

Hộp 1vĩ 

x 10 viên

Viên nén 

bao 

phim,uống

VN-14009-

11
60 tháng

Bayer 

Pharma 

AG,Đức

Đức Viên 13,913
Cty CP 

DLTW2
2016



219
N2-155-

23
 N2 

Cledomox 

1000

Amoxicilin 

+ acid 

clavulanic

875mg + 

125mg

Hộp 1vĩ 

x 6 viên 

nén, 

Hộp 2vĩ 

xé x 7 

viên

Viên 

nén,uống

VN-9839-

10
24 tháng

Medopharm

- India
India Viên 5,292

Cty CP DP 

Tenamyd
2016

220 N3282  N3 Domitazol

Bét malva 

Camphorono

bromid 

Xanh 

methylen

250mg + 

20mg + 

25mg

Hộp 5 

viên x 

10 VBĐ

Viên nén 

bao đường, 

uống

VD-22627-

15
24 tháng

DOMESCO

-Việt Nam
Việt Nam Viên 920

Cty 

CPXNK Y 

tế Domesco

2016

221 N3319  N3 Dorocardyl
Propranolol 

(hydroclorid)
40mg

Chai 

100 

VNE

Viên 

nén,uống

VD-13125-

10
36 tháng

DOMESCO

-Việt Nam
Việt Nam Viên 273

Cty 

CPXNK Y 

tế Domesco

2016

222 N3095  N3 Fefasdin 120 Fexofenadin 120mg

Hộp 

10vĩ x 

10viên

Viên nén 

bao 

phim,uống

VD-22476-

15
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 596

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

223 N3373  N3 Fenofibrat Fenofibrat 300mg

Hộp 

10vĩ x 

10viên

Viên 

nang,uống

VD-23582-

15
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 570

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

224 N1-229-3  N1 Floxaval Levofloxacin 500mg

Hộp 

10vĩ x 

10viên

Viên nén 

bao 

phim,uống

VN-18855-

15
36 tháng

Delorbis 

Pharmaceuti

cal Ltd 

CH Síp Viên 28,500

Cty TNHH 

Dược 

Khang Long

2016

225 N3187  N3 Furacin 500 Cefuroxim 500mg
Hộp 4vĩ 

x 5viên

Viên 

nén,uống

VD-13359-

10
36 tháng

Cty CP DP 

Cửu Long
Việt Nam Viên 2,487

Cty CP DP 

Cửu Long
2016

226 N3480  N3 Gikanin Acetyl leucin 500mg

Hộp 10 

vĩ x 

10viên

Viên 

nén,Uống

VD-22909-

15
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 359

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

227 N1-562-1  N1 GLIATILIN
Choline 

alfoscerat

1000mg/4m

l

Hộp 5 

ống x 

4ml

Dung dịch 

tiêm

VN-13244-

11
5 năm

Italfamaco 

S.P.A - Italy
Italy Ống 69,300

Cty TNHH 

DP Hữu 

Nghị

2016

228 N3314  N3 

H-

VACOLARE

N

Trimatazidin 20mg

Hộp 

10vĩ x 

30 viên

Viên bao 

phim,Uống

VD-20909-

14
36 tháng

Vacopharm 

- Việt Nam
Việt Nam Viên 87

Công ty CP 

dược 

Vacopharm

2016

229 N3556  N3 Hydrocolacyl
Prednisolon 

acetat
5mg

Hộp 10 

vĩ x 20 

viên

Viên 

nén,uống

VD-19386-

13
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 124

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

230 N1-698-1  N1 Hyoscin
Hyoscin 

butylbromid
20mg/ml

Hộp 10 

ống 

Dung dịch 

tiêm

VN-14799-

12
48 tháng

Rotexmedic

a 
Đức Ống 8,180

Cty TNHH 

DP Minh Trí
2016

231 N3460  N3 Kagasdine Omeprazol 20mg

Hộp 10 

vĩ x 

10viên

Viên 

nang,Uống

VD-16386-

12
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 157

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

232 N3486  N3 Kanausin
Metoclopram

id
10mg

Hộp 2 vĩ 

x 20viên

Viên 

nén,Uống

VD-18969-

13
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 100

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016



233 N3552  N3 Kortimed
Hydrocortins

on
10mg

Hộp 10 

lọ

Bột pha 

tiêm,Tiêm

VD-21161-

14
36 tháng

Cty TNHH 

SX DP 

Medlac 

Pharma 

Italy 

Việt Nam Lọ 9,790
Cty TNHH 

DP Minh Trí
2016

234 N5-512-3  N5 
Losartan 

25mg
Losartan 25mg

H/3v/10 Viên 

nang,uống

VD-16522-

12
36 tháng

Cty CP DP 

Cửu Long
Việt Nam Viên 274

Cty CP DP 

Cửu Long
2016

235 N3664  N3 Manitol Manitol 20%/250ml

Thùng 

30 chai 

x 250ml 

Dung dịch 

tiêm truyền

VD-23168-

15
36 tháng

Công ty CP 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar 

Việt Nam

Chai 

nhựa 

PPKB

17,010

LD Cty CP 

DP Tây 

Ninh và Cty 

TNHH DP 

Khương 

Duy

2016

236 N2-41-10  N2 
Medoxicam 

7,5mg
Meloxicam 7,5mg

Hộp 10 

vĩ x 

10viên

Viên 

nén,uống

VN-17742-

14
24 tháng

Medochemi

e Ltd - 

Cyprus

Cyprus Viên 2,330

LD Cty CP 

DP Tây 

Ninh và Cty 

TNHH DP 

Khương 

Duy

2016

237 N3028  N3 
MELOXICA

M 15
Meloxicam 15mg

Hộp 10 

vĩ x 10 

viên

Viên 

nén,uống

VD-17073-

12

36 

Tháng

Vacopharm 

- Việt Nam
Việt Nam Viên 128

Công ty CP 

dược 

Vacopharm

2016

238 N3485  N3 
Metoclopram

id Kabi 10mg

Metoclopram

id
10mg/2ml

Hép 12 

ống x 

2ml 

Dung dịch 

thuốc tiêm

VD-15509-

11
36 tháng

Công ty CP 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar

Việt Nam Ống 1,544

LD Cty CP 

DP Tây 

Ninh và Cty 

TNHH DP 

Khương 

Duy

2016

239 N3030  N3 MORPHIN Morphin 10mg/1ml

Hộp 10 

ống x 

1ml; 

Hộp 25 

ống x 

1ml 

Dung dịch 

thuốc tiêm

VD-10474-

10; VD-

24315-16

36 tháng
Vidipha - 

Việt Nam
Việt Nam Ống 3,169

Cty TNHH 

MTV Dược 

Sài Gòn

2016

240 N3669  N3 Nước cất A.T
Nước cất 

pha tiêm
5ml

hộp 100 

ống 5 ml

Dung môi 

pha tiêm

VD-24139-

16
24 tháng

A.T 

Pharma -

Việt Nam

Việt Nam Ống 630
Cty CPDP 

An Thiên
2016

241 N3241  N3 Nergamdicin
Nalidixic 

acid
500mg

Hộp 10 

vĩ x 10 

viên

Viên nén 

bao 

đường,Uống

VD-18968-

13
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 709

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016



242 N1-478-5  N1 
NITROMIN

T

Glyceryl 

trinitrat

(Nitroglyceri

n)

2,6mg
H/3vĩ x 

10 viên

Viên nén 

giải phóng 

chậm, uống

VN-14162-

11
36 tháng

Egis 

Pharmaceuti

cals Private 

Limited 

company - 

Hungary

Hungary Viên 1,600

Công ty 

CPDP Việt 

Hà

2016

243 N1-677-6  N1 Omeprem 20 Omeprazol 20mg

Hộp 10 

vĩ x 7 

viên

Viên nén 

bao 

phim,Uống

VN-9824-

10
36 tháng

Remedica 

Ltd. - 

Cyprus

Cyprus Viên 2,480

Cty 

CPDPTW 

Codupha

2016

244 N3713  N3 
Rutin -

Vitamin C

Vitamin C + 

rutine

50mg + 

50mg

Hộp 10 

vĩ x 10 

viên

Viên bao 

đường, 

Uống

VD-14501-

11 (Kèm 

CV 

4934/QLD-

ĐK, 

01/04/2016

)

36 tháng
Mekophar-

Việt Nam
Việt Nam Viên 195

Công ty CP 

Hóa DP 

Mekophar

2016

245 N1-679-5  N1 

Sozol Gastro-

resistant 

tablet

Pantoprazol 40mg
Hộp 6 vĩ 

x 10 viên

Viên nén, 

uống

VN-17908-

14
36 tháng

Atlantic 

Pharma - 

Producoes 

Farmaceutic

as, S.A, 

Portugal

Portugal Viên 4,360

Cty TNHH 

DP Nhất 

Anh

2016

246 N3104  N3 
VACOMUC 

100

N-

acetylcystein
100mg

Hộp 100 

gói x 1 

gam 

thuốc 

cốm

Thuốc cốm, 

Uống

VD-22568-

15
36 tháng

Vacopharm 

- Việt Nam
Việt nam Gói 402

Công ty CP 

dược 

Vacopharm

2016

247 N3717  N3 Vitamin PP Vitamin PP 500mg

Hộp 10 

vĩ x 10 

viên 

Viên nén 

bao phim, 

uống

VD-15156-

11
36 tháng

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

Việt nam Viên 165

Công ty 

CPDP 

Khánh Hòa

2016

248 N2-30-10  N2 Voltaren 50 Diclofenac 50mg

Hộp 10 

vĩ x 

10viên

Viên nén 

không tan 

trong dạ 

dày,uống

VN-13293-

11
24 tháng

Novartis 

Saglik Gida 

Ve Tarim 

Urunleri 

San. Ve 

Tic.A.S

Thỗ nhĩ 

kỳ
Viên 3,477

Công ty 

DLTW2
2016

NGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


